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DANH SÁ CH DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU MẬT ONG ĐÀI LOAN  

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 84492129 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 083/03/11 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 駿伸企業有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English AMBROSIA CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市內湖區成功路4段68號7樓 

Địa chỉ/ Business Address 7 F., No. 68, Sec. 4, Chenggong Rd., Neihu Dist., Taipei City 
11489, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 馮健明 

 Telephone (1) 02-27955303 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-27955295 

mailto:tw@moit.gov.vn
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 69737429 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 107/12/05 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 安塔貿易有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English Antar company limited 

Địa chỉ/ Business Address 桃園市蘆⽵區新南路1段125號地下⼀樓 

Địa chỉ/ Business Address 1 F., No. 125, Sec. 1, Xinnan Rd., Luzhu Dist., Taoyuan City 
33858, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 李承倫 

 Telephone (1) 03-2228300 

 Telephone (2) 
 

 Fax 03-3229766 

mailto:tw@moit.gov.vn
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 54653409 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 102/12/02 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 澳安國際有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English AUSTRALIAN AND NZ ORGANICS CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市⼤安區建國南路2段151巷36號1樓 

Địa chỉ/ Business Address 1 F., No. 36, Ln. 151, Sec. 2, Jianguo S. Rd., Da’an Dist., 
Taipei City 10659, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 羅安倫(Low Andrew Roland) 

 Telephone (1) 02-27846655 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 52383160 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 105/10/26 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 澳創國際貿易有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English Autron International Trade Pty Ltd. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市⼤安區⼤安路2段132巷38號 

Địa chỉ/ Business Address No. 38, Ln. 132, Sec. 2, Da’an Rd., Da’an Dist., Taipei City 
10667, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 林育萱 

 Telephone (1) 02-27026642 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

廠商原中文名稱 Former Name in Chinese 信添鶲國際貿易有限公司 

廠商原英文名稱 Former Name in English ALBATRUSTCORP INTERNATIONAL TRADE PTY. LTD. 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 24908714 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 104/08/26 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 安文國際貿易有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English AWING INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED 

Địa chỉ/ Business Address 臺南市東區莊敬路35號 

Địa chỉ/ Business Address No. 35, Zhuangjing Rd., East Dist., Tainan City 70166, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 吳文豐 

 Telephone (1) 06-2002646 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 29002479 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/12 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 097/09/16 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 百楷企業有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English BAI-KAI CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address ⾼雄市前鎮區新福路19號 

Địa chỉ/ Business Address No. 19, Xinfu Rd., Cianjhen Dist., Kaohsiung City 80672, 
Taiwan  

Người đại diện/ Representative 李妙玲 

 Telephone (1) 07-8226655 

 Telephone (2) 
 

 Fax 07-8228811 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 53123157 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 103/06/12 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 包昇數位文化有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English BAOSHENG DIGITAL CULTURE LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市松⼭區⺠⽣東路3段113巷6弄21號1樓 

Địa chỉ/ Business Address 1 F., No. 21, Aly. 6, Ln. 113, Sec. 3, Minsheng E. Rd., 
Songshan Dist., Taipei City 10545, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 陳延昶 

 Telephone (1) 02-27192010 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 05102527 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 072/12/02 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 百錄股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English BAROX INTERNATIONAL CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市南港區南港路3段50巷5號地下 

Địa chỉ/ Business Address No. 5, Ln. 50, Sec. 3, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City 
11510, Taiwan  

Người đại diện/ Representative ⽅⼦雄 

 Telephone (1) 02-27859700 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-27859711 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 
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Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 54687479 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 103/04/03 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 蜜蜂⼯坊⽣物科技股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English BeeTouched Biotechnology co., ltd. 

Địa chỉ/ Business Address 雲林縣⼟庫鎮越港⾥⼤同路61-2號1樓 

Địa chỉ/ Business Address 1 F., No. 61-2, Datong Rd., Yuegang Vil., Tuku 
Township, Yunlin County 63347, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 黃立綱 

 Telephone (1) 02-27652166 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-27652199 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 84480355 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 082/12/16 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 潔登實業有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English BEST KING ENTERPRISE COMPANY 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市中⼭區復興北路168號3樓 

Địa chỉ/ Business Address 3 F., No. 168, Fuxing N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei 
City 10487, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 吳明哲 

 Telephone (1) 02-27172762 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-27152591 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 
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11 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 24682645 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 104/03/09 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 順新食品有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English BEST NEW FOOD CO. 

Địa chỉ/ Business Address ⾼雄市⿎⼭區美術東⼆路100號12樓 

Địa chỉ/ Business Address 12 F., No. 100, Meishu E. 2nd Rd., Gushan 
Dist., Kaohsiung City 80457, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 范家誠 

 Telephone (1) 07-5557838 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 97327925 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 086/04/11 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 雅誼有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English BIODELIS CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市信義區信義路4段413號11樓 

Địa chỉ/ Business Address 11 F., No. 413, Sec. 4, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei 
City 11051, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 鄧嬡玲 

 Telephone (1) 02-28767705 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-28767706 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 16338325 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 087/07/10 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 聚德富有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English C.D.K. SYNERGY CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市信義區忠孝東路5段508號17樓之1 

Địa chỉ/ Business Address 17F.-1, No. 508, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist., Taipei 
City 11083, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 周志平 

 Telephone (1) 02-27283517 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-23460317 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 29056777 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 107/11/12 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 歡沁國際有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English Celebration Worldwide Ltd. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市⼤安區羅斯福路3段335號9樓之1 

Địa chỉ/ Business Address 9F.-1, No. 335, Sec. 3, Roosevelt Rd., Da’an Dist., Taipei 
City 10647, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 陳容萱 

 Telephone (1) 02-29331429 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 16753096 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 090/09/26 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese ⻑庚⽣物科技股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English CHANG GUNG BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市松⼭區敦化北路201之30號8樓 

Địa chỉ/ Business Address 8 F., No. 201-30, Dunhua N. Rd., Songshan Dist., Taipei 
City 10508, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 楊定⼀ 

 Telephone (1) 02-27122211-767 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-2719-5677 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 01737582 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/11 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 091/03/22 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 朝琴養蜂場 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English CHAO CHIN BEE FARM 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市⼤安區仁愛路4段4號1樓 

Địa chỉ/ Business Address 1 F., No. 4, Sec. 4, Ren’ai Rd., Da’an Dist., Taipei City 10684, 
Taiwan  

Người đại diện/ Representative 張昇展 

 Telephone (1) 2709-4104 

 Telephone (2) 
 

 Fax 27094559 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 59043504 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/12 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 107/01/12 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 誠泰養蜂事業有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English CHENG TAI BEEKEEPING BUSINESS CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 雲林縣崙背鄉東明村中⼭路214-6號 

Địa chỉ/ Business Address No. 214-6, Zhongshan Rd., Lunbei Township, Yunlin 
County 63741, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 李佩蓉 

 Telephone (1) 02-22561321 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-22559921 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 22746756 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 088/04/26 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 商⽥實業有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English CHIAWEI ENTERPRISE CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 新北市中和區橋和路120號2樓之7 

Địa chỉ/ Business Address 2F.-7, No. 120, Qiaohe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei 
City 23584, Taiwan  

Người đại diện/ Representative ⾼春⽥ 

 Telephone (1) 02-22425082 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-22425035 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 16572095 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/11/25 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 089/02/17 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 慶興蜂蜜有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English CHING SHING HONEY CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 雲林縣⼟庫鎮興新⾥新興28之3號 

Địa chỉ/ Business Address No. 28-3, Xinxing, Xingxin Vil., Tuku Township, Yunlin 
County 63349, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 黃游宏 

 Telephone (1) 
 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 52487427 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 105/12/15 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 慷瑋有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English COMVIER COMPANY LIMITED 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市中⼭區松江路129號4樓之5 

Địa chỉ/ Business Address 4F.-5, No. 129, Songjiang Rd., Zhongshan Dist., 
Taipei City 10485, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 張⼀郎 

 Telephone (1) 02-2504-3949 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

21 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 96972798 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 085/02/26 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 好市多股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English COSTCO PRESIDENT TAIWAN INC. 

Địa chỉ/ Business Address ⾼雄市前鎮區中華五路656號 

Địa chỉ/ Business Address No. 656, Zhonghua 5th Rd., Cianjhen Dist., Kaohsiung 
City 80661, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 趙建華 

 Telephone (1) 07-338-0006 

 Telephone (2) 
 

 Fax 07-338-0025 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

22 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 43693544 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 078/02/23 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 世聯倉運股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English CTW HOLDINGS CORPORATION 

Địa chỉ/ Business Address 桃園市楊梅區獅⼀路7號2樓 

Địa chỉ/ Business Address 2 F., No. 7, Shi 1st Rd., Yangmei Dist., Taoyuan City 
32657, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 黃仁安 

 Telephone (1) 03-4964666 

 Telephone (2) 
 

 Fax 03-4961916 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

23 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 86150479 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 081/05/14 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 羿明企業有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English EARL MINERVA INTERNATIONAL INC. 

Địa chỉ/ Business Address 新北市泰⼭區中港⻄路452號2樓 

Địa chỉ/ Business Address 2 F., No. 452, Zhonggang W. Rd., Taishan Dist., New Taipei 
City 24357, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 顏昌華 

 Telephone (1) 02-22965111 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-85316555 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

24 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 89355996 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 111/01/05 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 084/04/18 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 東⽲⽣物科技股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English EASTERN BLOOM CORPORATION 

Địa chỉ/ Business Address 臺中市⻄屯區經貿路⼆段328號3樓之2 

Địa chỉ/ Business Address 
3F.-2, NO. 328, SEC. 2, JINGMAO RD., XITUN DIST., 

TAICHUNG CITY 

407, TAIWAN  

Người đại diện/ Representative 蔡秉芳 

 Telephone (1) 04-24252289 

 Telephone (2) 
 

 Fax 04-24257289 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

25 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 53558954 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/11/17 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 101/02/08 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 益⾙斯多商貿股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English e-Best CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市⼤同區⻑安⻄路66號9樓之1 

Địa chỉ/ Business Address 9F.-1, No. 66, Chang’an W. Rd., Datong Dist., Taipei City 
10351, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 蔡佳敏 

 Telephone (1) 02-25015188 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-25039777 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

26 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 83781712 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 109/07/09 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 艾樂茵興業有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English ELLOWYN CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 基隆市信義區信⼆路174巷6-3號 

Địa chỉ/ Business Address No. 6-3, Ln. 174, Xin 2nd Rd., Xinyi Dist., Keelung City 
20147, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 胡雨琦 

 Telephone (1) 0936598162 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

27 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 83058409 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 109/11/25 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 安康國際有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English Encare Health Global Ltd. 

Địa chỉ/ Business Address 桃園市平鎮區雙連⾥⺠族路雙連⼀段142巷17弄3號(2樓) 

Địa chỉ/ Business Address 2 F., No. 3, Aly. 17, Ln. 142, Shuanglian Sec. 1, Minzu Rd., 
Shuanglian Vil., Pingzhen Dist., Taoyuan City 32451, 
Taiwan  

Người đại diện/ Representative 蔡佳諺 

 Telephone (1) 03-4389388 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

28 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 27362244 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 093/09/23 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 遠東都會股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English FAR EASTERN CITY SUPER LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市⼤安區仁愛路4段64號7樓 

Địa chỉ/ Business Address 7 F., No. 64, Sec. 4, Ren’ai Rd., Da’an Dist., Taipei 
City 10687, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 徐雪芳 

 Telephone (1) 02-77113288 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-77113289 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

29 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 03521905 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 067/06/08 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 遠東百貨股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English FAR EASTERN DEPT. STORE, LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 新北市板橋區新站路16號18樓 

Địa chỉ/ Business Address 18 F., No. 16, Xinzhan Rd., Banqiao Dist., New 
Taipei City 22041, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 徐旭東 

 Telephone (1) 02-77278168 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-77380790 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

30 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 53974874 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/12 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 101/09/26 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 豐蜜蜂業有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English FENG MI CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 嘉義縣朴⼦市南⽵⾥南勢⽵26號1樓 

Địa chỉ/ Business Address 1 F., No. 26, Nanshizhu, Nanzhu Vil., Puzi City, Chiayi 
County 61361, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 陳余旭 

 Telephone (1) 0931821303 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

31 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 47390319 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/12 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 104/12/30 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 翔富商⾏ 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English FLY RICH COMPANY 

Địa chỉ/ Business Address 雲林縣四湖鄉湖⻄村美⼭街232號1樓 

Địa chỉ/ Business Address 1 F., No. 232, Meishan St., Sihu Township, Yunlin 
County 65441, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 張佐名 

 Telephone (1) 0972242223 

 Telephone (2) 0910334150 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

32 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 52284725 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 105/10/03 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 蜂聖蜂業有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English FONGSHENG FONG YE CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市信義區和平東路3段463巷6號1樓 

Địa chỉ/ Business Address 1 F., No. 6, Ln. 463, Sec. 3, Heping E. Rd., Xinyi Dist., 
Taipei City 11055, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 張雅菁 

 Telephone (1) 02-27094104 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-27094559 

E-Mail sherry9325@hotmail.com 

Items for Import 
蜂蜜.蜂王乳.花粉 

honey.royal jelly.pollen 

mailto:tw@moit.gov.vn
mailto:sherry9325@hotmail.com
mailto:y9325@hotmail.com


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

33 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 24372297 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 098/08/20 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 華運國際物流股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English FORTUNE GLOBAL LOGISTICS CO. 

Địa chỉ/ Business Address 桃園市⼤園區⽵圍⾥航翔路7號7樓之8 

Địa chỉ/ Business Address 7F.-8, No. 7, Hangxiang Rd., Zhuwei Vil., Dayuan Dist., 
Taoyuan City 33747, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 邱春統 

 Telephone (1) 03-3995189 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

34 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 87377853 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 111/02/08 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 109/08/21 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 富悦香企業社 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English FU YUEXIANG HANG 

Địa chỉ/ Business Address 宜蘭縣蘇澳鎮龍德⾥福德⻄巷２４號⼀樓 

Địa chỉ/ Business Address 1 F., No. 24, Fude W. Ln., Longde Vil., Su’ao 
Township, Yilan County 27049, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 林語宸 

 Telephone (1) 0937131639 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

35 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 83175949 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 109/08/21 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 品豐⽥國際有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English G&J Twoways international Pty. Ltd. 

Địa chỉ/ Business Address 新北市淡⽔區⽔碓街42號 

Địa chỉ/ Business Address No. 42, Shuidui St., Tamsui Dist., New Taipei City 
25150, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 顏佳芙 

 Telephone (1) 0908154133 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

36 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 04287575 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 062/06/06 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 聚元股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English G. YEN CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市⼤安區信義路4段296號11樓之1 

Địa chỉ/ Business Address 11 F.-1, No. 296, Sec. 4, Xinyi Rd., Da’an Dist., Taipei 
City 10679, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 曾雲立 

 Telephone (1) 02-27074080 

 Telephone (2) 
 

 Fax 27034339 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

37 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 53704106 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 101/06/07 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 斯普科技有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English GLOBAL STRATEGIC COMMERCE LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 新⽵縣⽵北市光明⼆街81巷63號2樓 

Địa chỉ/ Business Address 2 F., No. 63, Ln. 81, Guangming 2nd St., Zhubei City, 
Hsinchu County 30251, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 張馨文 

 Telephone (1) 0916933228 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

38 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 99976740 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/12 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 094/04/06 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 駿茂洋⾏ 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English GOURMAND CO. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市內湖區成功路4段68號7樓 

Địa chỉ/ Business Address 7 F., No. 68, Sec. 4, Chenggong Rd., Neihu Dist., 
Taipei City 11489, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 馮如琴 

 Telephone (1) 02-87523854 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-27955295 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

39 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 28705654 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/12 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 096/09/12 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 聯馥食品股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English GOURMET'S PARTNER LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市北投區中央北路4段515巷28號3樓 

Địa chỉ/ Business Address 3 F., No. 28, Ln. 515, Sec. 4, Zhongyang N. Rd., Beitou 
Dist., Taipei City 11257, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 江文喜 

 Telephone (1) 02-28982488 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-28986455 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

40 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 12435753 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 072/06/21 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 擁潔股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English GRACE OVERSEAS CORP. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市萬華區⻄園路2段157號9樓 

Địa chỉ/ Business Address 9 F., No. 157, Sec. 2, Xiyuan Rd., Wanhua Dist., Taipei 
City 10859, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 王明潔 

 Telephone (1) 02-23041779 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-23041779 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

41 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 84150208 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 082/01/19 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 巨祥蜂蜜有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English GU SHU HONEY CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 雲林縣褒忠鄉⾺鳴村泰安3號 

Địa chỉ/ Business Address No. 3, Tai’an, Baozhong Township, Yunlin County 
63442, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 張嘉麟 

 Telephone (1) 05-6972200 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

42 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 15597549 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 108/08/22 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 096/05/07 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 保證責任雲林縣⼟庫合作農場 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English GUARANTEE DUTY YUN-LIN HSIEN TU-KU 

COOPERATIVE FARM 

Địa chỉ/ Business Address 雲林縣⼟庫鎮⽯廟⾥⾺光路⼀段３００號 

Địa chỉ/ Business Address NO.300, SEC. 1, MAGUANG RD., TUKU 
TOWNSHIP, YUNLIN COUNTY 633, TAIWAN  

Người đại diện/ Representative 黃承澤 

 Telephone (1) 05-6628178 

 Telephone (2) 
 

 Fax 05-6628179 

Website Address http://www.beetouched.tw/ 

mailto:tw@moit.gov.vn
http://www.beetouched.tw/


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

43 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 89447314 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 084/05/30 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 韓華國際股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English HAN-WHA INTERNATIONAL CORP. 

Địa chỉ/ Business Address 新北市五股區五權三路15號 

Địa chỉ/ Business Address No. 15, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 
24891, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 李秉權 

 Telephone (1) 02-22984413 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-22984790 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

44 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 53081261 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 099/08/16 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese ⽲昕國際貿易有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English HARTSIN INTERNATIONAL CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 新北市汐⽌區新台五路1段114號21樓 

Địa chỉ/ Business Address 21 F., No. 114, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New 
Taipei City 22102, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 吳⾄強 

 Telephone (1) 02-27506810 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-27505163 

電⼦信箱 E-Mail shellyee@ms68.hinet.net 

mailto:tw@moit.gov.vn
mailto:shellyee@ms68.hinet.net
mailto:ee@ms68.hinet.net


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

45 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 24675948 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 104/01/12 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 健康綠股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English HEALTH GREEN CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address ⾼雄市左營區緯六路223號 

Địa chỉ/ Business Address No. 223, Wei 6th Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City 
81342, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 鄭慈愛 

 Telephone (1) 07-5856698 

 Telephone (2) 
 

 Fax 07-5856610 

電⼦信箱 E-Mail Sam965461@gmail.com 

mailto:tw@moit.gov.vn
mailto:Sam965461@gmail.com


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

46 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 27465451 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 098/03/10 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 蜂之鄉有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English HONEY BEE TOWN CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 花蓮縣花蓮市⺠⼼⾥美⼯六街31號 

Địa chỉ/ Business Address No. 31, Meigong 6th St., Minxin Vil., Hualien City, 
Hualien County 97064, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 李仁傑 

 Telephone (1) 03-8560077 

 Telephone (2) 
 

 Fax 03-8562598 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

47 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 53985788 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/12 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 101/12/18 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 皇鶴貿易有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English HUANG HO TRADING CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 嘉義市⻄區育英⾥永安街205號1樓 

Địa chỉ/ Business Address 1 F., No. 205, Yong’an St., Yuying Vil., West Dist., Chiayi 
City 60054, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 林厚吉 

 Telephone (1) 05-2291441 

 Telephone (2) 
 

 Fax 05-2291442 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

48 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 50779193 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 107/06/06 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 澳良國際有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English Hunter's Dream Estate Pty Ltd. 

Địa chỉ/ Business Address 新北市新店區寶強路8號12樓 

Địa chỉ/ Business Address 12 F., No. 8, Baoqiang Rd., Xindian Dist., New Taipei 
City 23144, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 吳進昌 

 Telephone (1) 02-89146176 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-89146183 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

49 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 97274119 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/25 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 089/04/17 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 益呂蜂蜜有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English ILU HONEY CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 雲林縣⼟庫鎮興新⾥新興84號1樓 

Địa chỉ/ Business Address 1F., NO. 84, XINXING, TUKU TOWNSHIP, YUNLIN 
COUNTY 633101, TAIWAN  

Người đại diện/ Representative 許雅棼 

 Telephone (1) 05-6624060 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

50 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 24545848 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 104/09/11 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 翔逵有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English INDEX SUNRISE CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺中市中區綠川⻄街135號2樓之1 

Địa chỉ/ Business Address 2F.-1, No. 135, Luchuan W. St., Central Dist., Taichung 
City 40046, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 周志明 

 Telephone (1) 02-25850955 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-25850956 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

51 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 50898228 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 107/12/06 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 意碩國際有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English iTaste International Co., Ltd. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市⼤安區忠孝東路4段221號10樓 

Địa chỉ/ Business Address 10 F., No. 221, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., Da’an 
Dist., Taipei City 10690, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 王允辰 

 Telephone (1) 0922-832248 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

52 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 70664326 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 093/05/19 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 正純食品有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English JHENG CHUN CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 雲林縣⼟庫鎮興新⾥下店路25-1號1樓 

Địa chỉ/ Business Address 1 F., No. 25-1, Xiadian, Xingxin Vil., Tuku Township, 
Yunlin County 63349, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 楊⼩燕 

 Telephone (1) 05-6629735 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

53 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 89497587 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 109/07/22 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 仁朋有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English Jumpin enterprise co. Ltd. 

Địa chỉ/ Business Address 桃園市桃園區廈⾨街45號、貴陽街10巷1號、7號 

Địa chỉ/ Business Address No. 45, Ln. 10, Guiyang St., Taoyuan Dist., Taoyuan City 
33053, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 連文成 

 Telephone (1) 0905191687 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

54 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 53928318 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 103/11/04 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 晶暘管理顧問股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English JY VIPS CONSULTING LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市中正區衡陽路51號5樓之10 

Địa chỉ/ Business Address 5F.-10, No. 51, Hengyang Rd., Zhongzheng Dist., Taipei 
City 10045, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 黃沛晶 

 Telephone (1) 02-23131558 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-23131159 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

55 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 21263372 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/17 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 074/07/17 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 可聖有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English KOLSUN INTERNATIONAL LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 新北市汐⽌區⼤安街52巷2號4樓 

Địa chỉ/ Business Address 4F., NO. 2, LN. 52, DA-AN ST., XIZHI DIST., NEW 
TAIPEI CITY 221041, TAIWAN  

Người đại diện/ Representative 郭淑卿 

 Telephone (1) 02-86481011 

 Telephone (2) 
 

 Fax 03-324-3068 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

56 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 53921238 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 101/08/09 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 活⼒京都有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English KYOTO UNITED INC. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市信義區基隆路2段51號14樓 

Địa chỉ/ Business Address 14 F., No. 51, Sec. 2, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11052, 
Taiwan  

Người đại diện/ Representative 都築建吾 

 Telephone (1) 02-27369588 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-27367388 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

57 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 83088804 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/12 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 109/10/21 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 萊吉市貿易有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English LAI CHI SHIH TRADING CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address ⾼雄市前⾦區中正四路151號7樓之1 

Địa chỉ/ Business Address 7F.-1, No. 151, Zhongzheng 4th Rd., Qianjin Dist., 
Kaohsiung City 80147, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 莊毅濂 

 Telephone (1) 07-3109569 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

58 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 29035400 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 097/06/23 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 老協珍股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English LAO XIE ZHEN CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市松⼭區⺠權東路3段170號10樓 

Địa chỉ/ Business Address 10 F., No. 170, Sec. 3, Minquan E. Rd., Songshan Dist., 
Taipei City 10542, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 陳正威 

 Telephone (1) 02-86305658 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-86302660 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

59 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 24790074 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/16 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 104/05/07 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 香港商利太有限公司台灣分公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English LEAD PACIFIC LIMITED TAIWAN BRANCH (HONG 

KONG) 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市信義區文昌街316號5樓之1 

Địa chỉ/ Business Address 5F.-1, No. 316, Wenchang St., Xinyi Dist., Taipei City 
11074, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 陳永煜 CHAN WING YUK 

 Telephone (1) 02-87860237 

 Telephone (2) #18 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

60 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 53067628 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 108/12/27 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 利其有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English Liichi Company Limited 

Địa chỉ/ Business Address 新北市中和區新⽣街30巷22之2號 

Địa chỉ/ Business Address No. 22-2, Ln. 30, Xinsheng St., Zhonghe Dist., New 
Taipei City 23547, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 張仲甫 

 Telephone (1) 02-82262002#218 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

Items for Import RICHORA Manuka Honey(UMF 10+)紐⻄蘭-麥
盧卡蜂蜜UMF10+ (250g/罐 
RICHORA Manuka Honey(UMF 10+)紐⻄蘭-麥
盧卡蜂蜜UMF10+ (250g/罐 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

61 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 66399120 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 067/07/18 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 厚順貿易有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English LIN HO SHUN TRADING CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 嘉義市⻄區育英⾥永安街203號1樓 

Địa chỉ/ Business Address 1 F., No. 203, Yong’an St., Yuying Vil., West Dist., Chiayi 
City 60054, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 林峰福 

 Telephone (1) 05-2224332 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

62 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 70616161 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 089/09/06 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 林利群貿易有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English LIN LI CHIUNG TRADING CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 嘉義市育英⾥永安街198號 

Địa chỉ/ Business Address No. 198, Yong’an St., Yuying Vil., West Dist., Chiayi 
City 60054, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 林峯泉 

 Telephone (1) 05-2226773 

 Telephone (2) 
 

 Fax 05-2291442 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

63 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 53997270 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 101/10/18 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 好健康國際有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English LIN'S CARE INTERNATIONAL CO. LTD 

Địa chỉ/ Business Address 桃園市中壢區領航南路⼀段176號3樓 

Địa chỉ/ Business Address 3 F., No. 176, Sec. 1, Linghang S. Rd., Zhongli Dist., 
Taoyuan City 32054, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 林明錫 

 Telephone (1) 03-4222142 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

64 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 29113833 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 097/06/25 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 稑禎有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English LU ZHEN CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 新北市三重區重新路5段525號10樓之1 

Địa chỉ/ Business Address 10F.-1, No. 525, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., 
New Taipei City 24158, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 陳美蓉 

 Telephone (1) 02-82922366 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-82923595 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

65 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 76472970 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 076/02/10 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 圭信企業股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English LUCKY METALS ENTERPRISE CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address ⾼雄市湖內區中⼭路⼀段278號 

Địa chỉ/ Business Address No. 278, Sec. 1, Zhongshan Rd., Hunei Dist., Kaohsiung City 82941, 
Taiwan  

Người đại diện/ Representative 辛隆吉 

 Telephone (1) 07-6935888 

 Telephone (2) 
 

 Fax 07-6938087 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 28672078 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 096/08/21 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 三井選品有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English M CULL CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市中⼭區明⽔路604號 

Địa chỉ/ Business Address No. 604, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 
10462, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 吳美姍 

 Telephone (1) 02-25952014 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

67 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 28072829 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 095/01/18 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 廣紘國際股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English MACROSCOPIC INC. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市內湖區瑞光路288號8樓 

Địa chỉ/ Business Address 8 F., No. 288, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 
11491, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 陳伯昌 

 Telephone (1) 02-77301000 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-26333110 

Website Address http://www.foody.com.tw 

E-Mail service@macroscopic.com.tw 

mailto:tw@moit.gov.vn
http://www.foody.com.tw/
mailto:service@macroscopic.com.tw


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

68 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 83082920 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 109/09/28 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 瑪莎國際貿易有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English Masha International Trading Co., Ltd. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市中⼭區南京東路2段108號5樓之11 

Địa chỉ/ Business Address 5F.-11, No. 108, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., 
Taipei City 10457, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 何烱維 

 Telephone (1) 02-25671590 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-25672820 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

69 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/BUSINESS ACCOUNT NO. 84161541 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 082/07/07 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 茂盛蜂業股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English MAW SHENG BEEKEEPERS CO.,LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 雲林縣虎尾鎮興中⾥清雲路1016號 

Địa chỉ/ Business Address No. 1016, Qingyun Rd., Xingzhong Vil., Huwei Township, 
Yunlin County 63252, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 程錡 

 Telephone (1) 05-6329353 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

 

  

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

70 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 54359476 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 102/09/25 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 台灣蜜威特股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English MELVITA TAIWAN LTD 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市中⼭區中⼭北路2段45巷11號5樓 

Địa chỉ/ Business Address 5 F., No. 11, Ln. 45, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Zhongshan 
Dist., Taipei City 10450, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 陸雨廷 

 Telephone (1) 02-25675677#107 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 16299786 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/12 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 097/07/16 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 明資食品有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English MINTS INTERNATIONAL CORP. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市中⼭區龍江路65巷17之1號1樓 

Địa chỉ/ Business Address 1 F., No. 17-1, Ln. 65, Longjiang Rd., Zhongshan Dist., 
Taipei City 10489, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 何麗花 

 Telephone (1) 02-2731-0766 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-8773-9076 

進⼝資格 Import Qualification 有 YES 

出⼝資格 Export Qualification 有 YES 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

72 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 80503004 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 111/02/11 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 092/08/20 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 慧緻國際股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English MRJ INTERNATIONAL CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市松⼭區⺠權東路3段144號6樓 

Địa chỉ/ Business Address 6 F., No. 144, Sec. 3, Minquan E. Rd., Songshan Dist., 
Taipei City 10542, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 林建儒 

 Telephone (1) 02-87123028 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-87123029 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

73 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 28864759 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/12 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 097/10/02 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 紐祺股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English NEW KIWI CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市⼤安區忠孝東路4段142號12樓之1 

Địa chỉ/ Business Address 12F.-1, No. 142, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., Da’an Dist., 
Taipei City 10688, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 唐婌如 

 Telephone (1) 02-27763513 

 Telephone (2) 02-27217389 

 Fax 02-27765793 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 24437670 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 098/07/16 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 歐客佬國際有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English OKLAO INTERNATIONAL CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺中市北區太原路⼆段306之1號1樓 

Địa chỉ/ Business Address 1 F., No. 306-1, Sec. 2, Taiyuan Rd., North Dist., Taichung City 
40465, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 王信鈞 

 Telephone (1) 04-22350488 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

75 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 89733219 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 084/12/11 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 友暉貿易有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English OMNIWORLD TRADING LIMITED 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市松⼭區八德路3段74巷24號1樓 

Địa chỉ/ Business Address 1 F., No. 24, Ln. 74, Sec. 3, Bade Rd., Songshan Dist., Taipei 
City 10559, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 溫佰演 

 Telephone (1) 2578-1968 

 Telephone (2) 
 

 Fax 2570-8208 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 86321591 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 081/01/21 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 東遠國際有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English P&P FOOD & SPICES LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市中正區⾦⾨街9之14號 

Địa chỉ/ Business Address No. 9-14, Kinmen St., Zhongzheng Dist., Taipei City 
10088, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 陳慕珊 

 Telephone (1) 02-2365-0633 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-2365-3320 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 22662550 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 077/01/05 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 家福股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English PRESICARRE CORPORATION 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市中⼭區樂群三路218號2樓 

Địa chỉ/ Business Address 2 F., No. 218, Lequn 3rd Rd., Zhongshan Dist., Taipei 
City 10462, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 王俊超 

 Telephone (1) 02-28981999 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-28946104 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 29148426 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 099/05/03 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 施慕芙國際股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English RETAIL MANAGEMENT GROUP GLOCAL LIMITED 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市松⼭區⻑春路343號 

Địa chỉ/ Business Address No. 343, Changchun Rd., Songshan Dist., Taipei City 
10547, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 游書翰 

 Telephone (1) 02-87707264 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 
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Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 54282239 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 110/03/16 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 立夏有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English Rikka Trading Company Limited 

Địa chỉ/ Business Address 新北市樹林區俊保路8之1號 

Địa chỉ/ Business Address No. 8-1, Junbao Rd., Shulin Dist., New Taipei City 
23878, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 林承儒 

 Telephone (1) 02-25237171 

 Telephone (2) 02-25231313 

 Fax 02-25231961 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

80 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 97165560 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 085/10/30 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese ⼤潤發流通事業股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English RT MART INTERNATIONAL LIMITED 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市中⼭區八德路2段306號地下2樓 

Địa chỉ/ Business Address 2 F., No. 306, Sec. 2, Bade Rd., Zhongshan Dist., Taipei 
City 10492, Taiwan  

Người đại diện/ Representative Edgard, Michel, Marie, BONTE 

 Telephone (1) 02-2795-2888 

 Telephone (2) #832 

 Fax 02-2796-8856 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

81 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 42625858 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 104/08/03 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 三社科技股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English SANSHA SCIENTIFIC CORPORATION LIMITED 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市⼤安區敦化南路2段180號10樓 

Địa chỉ/ Business Address 10 F., No. 180, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da’an Dist., Taipei 
City 10669, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 潘宜芳 

 Telephone (1) 02-25973898 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

82 

 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 24637776 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 103/10/21 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 三宜蜂業有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English SANYI BEE CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 嘉義縣太保市⽥尾⾥⽥尾74-8號1樓 

Địa chỉ/ Business Address 1 F., No. 74-8, Tianwei, Tianwei Vil., Taibao City, Chiayi 
County 61256, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 陳淑惠 

 Telephone (1) 05-3612200 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

83 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 52507140 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/31 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 106/04/17 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 閃亮⾼⼿創新股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English SHINY ACE INNOVATION CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市內湖區洲⼦街73號3樓之1 

Địa chỉ/ Business Address 3F.-1, No. 73, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 
11493, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 黃泰郎 

 Telephone (1) 02-87518100#219 

 Telephone (2) 
 

 Fax 87514313 

E-Mail seraph1199@japanace.com.tw 

mailto:tw@moit.gov.vn
mailto:seraph1199@japanace.com.tw


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

84 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 52507140 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/31 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 106/04/17 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 閃亮⾼⼿創新股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English SHINY ACE INNOVATION CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市內湖區洲⼦街73號3樓之1 

Địa chỉ/ Business Address 3F.-1, No. 73, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 
11493, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 黃泰郎 

 Telephone (1) 02-87518100#219 

 Telephone (2) 
 

 Fax 87514313 

E-Mail seraph1199@japanace.com.tw 

mailto:tw@moit.gov.vn
mailto:seraph1199@japanace.com.tw


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

85 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 80679137 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 093/03/10 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese ⾃由⼼向股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English SIMPLY LIFE CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市⼤安區敦化南路1段295巷7號 

Địa chỉ/ Business Address No. 7, Ln. 295, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da’an Dist., Taipei 
City 10689, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 葉怡蘭 

 Telephone (1) 02-27002890 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-27002873 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

86 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 24490029 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 102/06/03 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 特吉國際有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English SOMUCH CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 新北市汐⽌區福德⼀路392巷22弄1號(3樓) 

Địa chỉ/ Business Address 3 F., No. 1, Aly. 22, Ln. 392, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., 
New Taipei City 22150, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 洪世結 

 Telephone (1) 02-23632129#210 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

87 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 24490029 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 102/06/03 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 特吉國際有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English SOMUCH CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 新北市汐⽌區福德⼀路392巷22弄1號(3樓) 

Địa chỉ/ Business Address 3 F., No. 1, Aly. 22, Ln. 392, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., 
New Taipei City 22150, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 洪世結 

 Telephone (1) 02-23632129#210 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

88 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 80158586 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 092/02/14 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 斯伯登寶翠有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English SPARTAN PACIFIC ASIA INC. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市⼤安區敦化南路1段205號8樓 

Địa chỉ/ Business Address 8 F., No. 205, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da’an 
Dist., Taipei City 10690, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 沈⼤俊 

 Telephone (1) (02) 2711-5577 

 Telephone (2) 
 

 Fax (02) 2721-7676 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

89 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 54909866 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 104/08/26 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 嵩鐿有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English SUN BEE CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺中市⻄區公德⾥精誠⼗九街41號2樓 

Địa chỉ/ Business Address 2 F., No. 41, Jingcheng 19th St., Gongde Vil., West Dist., 
Taichung City 40359, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 楊捷雯 

 Telephone (1) 04-24912175 

 Telephone (2) 
 

 Fax 04-24912175 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

90 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 09441680 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 073/07/05 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 太冠國際開發事業有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English TAI CROWN CORP. 

Địa chỉ/ Business Address 新北市新店區中正路538巷7號(1樓) 

Địa chỉ/ Business Address 1 F., No. 7, Ln. 538, Zhongzheng Rd., Xindian Dist., New 
Taipei City 23141, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 鄭⼈⿑ 

 Telephone (1) 02-22181010 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-22185515 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

91 

 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 59661701 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 111/01/28 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 068/05/11 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 泰⼭企業股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English TAISUN ENTERPRISE CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 彰化縣⽥中鎮興⼯路6號 

Địa chỉ/ Business Address No. 6, Xinggong Rd., Tianzhong Township, Changhua County 
52048, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 詹景超 

 Telephone (1) 02-25064152 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-25064156 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

92 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 55746448 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 106/12/07 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 台灣咖樂迪股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English TAIWAN KALDI CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市信義區光復南路495號7樓之3 

Địa chỉ/ Business Address 7F.-3, No. 495, Guangfu S. Rd., Xinyi Dist., Taipei City 
11074, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 尾⽥信⼀郎 

 Telephone (1) 02-27225835 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-27225831 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

93 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 24280451 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 108/02/27 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 臺⼀蜂業有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English Taiyi Bee Limited Corporation 

Địa chỉ/ Business Address 雲林縣崙背鄉南陽村建國路18號1樓 

Địa chỉ/ Business Address 1 F., No. 18, Jianguo Rd., Lunbei Township, Yunlin 
County 63741, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 李沅樺 

 Telephone (1) 05-6967631 

 Telephone (2) 
 

 Fax 05-6966551 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

94 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 23420497 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/14 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 081/02/17 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 德麥食品股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English TEHMAG FOODS CORPORATION 

Địa chỉ/ Business Address 新北市五股區五權五路31號 

Địa chỉ/ Business Address No. 31, Wuquan 5th Rd., Wugu Dist., New Taipei City 24888, 
Taiwan  

Người đại diện/ Representative 林雪嬌 

 Telephone (1) 02-22981347 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-22982263 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

95 

 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 82942541 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 109/12/14 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 珍蜜園有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English The Honey Colony Co., Ltd. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市松⼭區復興北路201號4樓之2 

Địa chỉ/ Business Address 4F.-2, No. 201, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei 
City 10596, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 連昕瑜 

 Telephone (1) 0912434426 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

96 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 82942541 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/13 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 109/12/14 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 珍蜜園有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English The Honey Colony Co., Ltd. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市松⼭區復興北路201號4樓之2 

Địa chỉ/ Business Address 4F.-2, No. 201, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei 
City 10596, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 連昕瑜 

 Telephone (1) 0912434426 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

97 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 45015464 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 110/08/15 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 105/08/03 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 台灣⼭⽥養蜂場股份有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English YAMADA BEE TAIWAN INC. 

Địa chỉ/ Business Address 臺北市中⼭區南京東路1段86號5樓 

Địa chỉ/ Business Address 5 F., No. 86, Sec. 1, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei 
City 10454, Taiwan  

Người đại diện/ Representative ⼭⽥英⽣ 

 Telephone (1) 02-25219277 

 Telephone (2) 
 

 Fax 02-25219278 

mailto:tw@moit.gov.vn


THƯƠNG VỤ VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC 

Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      Email:tw@moit.gov.vn 

 

 

98 

 

Exporter/Importer Basic Registration Data 

 

MÃ  SỐ DN/ BUSINESS ACCOUNT NO. 16382102 

Thay đổi đăng ký gần nhất/Date of Last Change 111/01/08 

Đăng ký lần đầu/Original Registration Date 089/01/07 

Tên tiếng Trung/ Company Name in Chinese 要城養蜂場有限公司 

Tên tiếng Anh/ Company Name in English YAW CHEN APICULTURE CO., LTD. 

Địa chỉ/ Business Address ⾼雄市岡⼭區岡⼭路192號 

Địa chỉ/ Business Address No. 192, Gangshan Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City 
82051, Taiwan  

Người đại diện/ Representative 吳美珠 

 Telephone (1) 07-6212035 

 Telephone (2) 
 

 Fax 
 

Ghi chú:  

- Thông tin doanh nghiệp là thông tin công khai được lấy từ nguồn cổng thông tin Hệ thống đăng ký doanh nghiệp 

xuất nhập khẩu Đài Loan (Exporter/Importer Basic Registration Data)  

- Các doanh nghiệp trong danh sách được trích xuất từ Hệ thống nêu trên theo từ khóa “Doanh nghiệp nhập khẩu 

mật ong tự nhiên (HS: 0409)” 

- Thời gian trong bảng thống kê: Y/M/D trong đó Y hiện được hiển thị theo năm Dân quốc của Đài Loan và đổi ra 

năm công lịch theo công thức Y +1911(Ví dụ: 110/08/13: có nghĩa là ngày 13/08/2021)  

- Mã điện thoại của Đài Loan là : +886 (Ví dụ: 02-27955303 khi liên hệ từ Việt Nam cần quay số: +886.2-27955303)  

 

mailto:tw@moit.gov.vn

